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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn triển khai công tác theo dõi - đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 27/TTr-SNN ngày 12/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 gồm các nội dung sau:

1. Mục đích, ý nghĩa:


- Xác định thực trạng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh;


- Là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;


- Là cơ sở để các cấp, các ngành lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.


2. Nội dung bộ chỉ số:

- Bộ chỉ số được điều tra, xác lập theo Quyết định 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Số liệu điều tra được thực hiện trên 259 xã, thị trấn vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. 


- Kết quả điều tra, đánh giá thời điểm tháng 11 năm 2014.


- Thông tin cơ sở hiện trạng của 259 xã, thị trấn đến thời điểm thu thập thông tin (tháng 11 năm 2014) như sau:

- Tổng số dân: 1.233.130 người;

- Tổng số hộ: 327.989 hộ;

- Tổng số trường học: 926 trường;
- Tổng số Trạm Y tế xã, thị trấn: 259 trạm;

- Tổng số hộ chăn nuôi gia súc: 160.386 hộ;

Kết quả thu thập, tổng hợp 8 chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012, cụ thể như sau:

Chỉ số 1: 

- Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 1A: 89,04%                   (1.098.040/1.233.130 người).

- Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 1B: 77,62%                   (117.624/151.548 người)

Chỉ số 2: Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (KTQG) : 39,79 % (490.662/1.233.130 người). 

Chỉ số 3: 

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu (3A): 95,12% (311.990/327.989 hộ).

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (3B) 62,23% (204.092/327.989 hộ).

- Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh (3C): 36,4% (15.788/43.372 hộ).

- Số nhà tiêu tăng thêm mỗi năm (3D): 25.027 cái

Chỉ số 4:

- Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh (4A): 92,87% (860/926 trường).

- Tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh (4B): 2,59% (24/926 trường).

- Tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh (4C): 2,81% (26/926 trường).

Chỉ số 5: 

- Tỷ lệ trạm Y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh (5A): 94,59% (245/259 xã, thị trấn).

- Tỷ lệ trạm Y tế xã có nước hợp vệ sinh (5B): 1,16% (3/259 xã, thị trấn).

- Tỷ lệ trạm Y tế xã có nhà tiêu hợp vệ sinh (5C): 0,77% (2/259 xã, thị trấn).

Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh: 53,75% (86.202/160.386 có chuồng trại).

Chỉ số 7: Số người được sử dụng nước theo thiết kế (7A): 110.610 người và thực tế (7B): 33.148 người từ công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo nâng cấp mỗi năm.

Chỉ số 8: Tỷ lệ hiện trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung 

- Bền vững (8A): 22,39% (45/201 công trình).

- Trung Bình (8B): 25,74% (52/201 công trình).

- Kém hiệu quả (8C): 19,40% (39/201 công trình).

- Không hoạt động (8D): 32,34% (65/201 công trình).

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)


Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Bộ NN&PTNT (b/c);

- CT, các PCT;

- VPCT MTQG NS&VSMTNT (b/c);
- TT Quốc gia NS & VSMTNT (b/c);

- CVP, PCVP (Ô.Ngọc Anh);

- Lưu: VT, VX2.
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